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1 A24509 XV27a1, DƯƠNG THÁI HƯNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.23

2 A26403 QT28a1, NGUYỄN QUỲNH TRANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.20

3 A27147 SP28d1, TRẦN ĐỨC DŨNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.17

4 A27358 QT28a1, NGUYỄN THẾ THIÊN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.23

5 A27412 TI28g2, ĐỖ ĐỨC TOÀN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.19

6 A27447 XW28g1, NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.20

7 A27938 SN28g2, ĐẶNG THỦY TIÊN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.23

8 A28356 TM29g1, VŨ QUANG CƯỜNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.23

9 A28497 TI29g1, NGUYỄN MINH TRÍ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.20

10 A28601 QT29g1, NGUYỄN KIM PHƯỢNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.24

11 A28611 SN29g1, NGUYỄN THU HUYỀN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.23

12 A28783 QT29e1, TRẦN HOÀNG KIỀU LAN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.19

13 A29042 QT29a1, ĐỖ THỊ TRANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.23

14 A29152 SN29g1, MÔNG THỊ THU HỒNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.17

15 A29165 SN29g1, LÊ THỊ THẢO HIỀN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.17

16 A29631 TI29d1, PHẠM ĐỖ THÀNH NAM 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.19

17 A29827 XV29b1, NGUYỄN NGỌC LINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.23

18 A30066 QT30h1, PHẠM ĐỨC OAI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.17

19 A30104 TI30h1, NGUYỄN THÀNH TÔN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.23

20 A30168 TI30h1, LÊ NHẬT CƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.19

21 A30218 TC30b1, LƯƠNG KỲ ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.20

22 A30337 TI30h1, BÙI ĐỨC TOÀN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.17

23 A30356 SN30g1, LÊ HUYỀN MY 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.24

24 A30371 SN30h1, NGUYỄN HUYỀN TRANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.24

25 A30561 XW30g1, LÊ VIỆT PHONG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.23

26 A30601 SN30h1, CÀ THỊ OANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.24

27 A30714 SN30h1, PHAN THỊ THẢO 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.19

28 A30715 SN30h1, HOÀNG ANH LINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.24

29 A30748 SN30h1, ĐINH THÚY HẰNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.24

30 A30820 SN30h1, HOÀNG QUỲNH HƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.24

31 A31208 SD30e1, NGUYỄN TUẤN ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.24

32 A31238 TE30h1, LÊ THỊ HẰNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.19

33 A31348 QT30d1, PHẠM QUANG MINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.19

34 A31414 SD30h1, LÊ THU PHƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.17

35 A31631 XV30h1, PHẠM ANH DŨNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A702 ANHTC1.24

36 A31671 XV30h2, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.23

37 A31779 TI30e1, NGUYỄN QUỐC HIẾU 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.17

38 A31803 XV30e1, NGUYỄN THANH LAM 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.23
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39 A31868 XV30h2, DƯƠNG ĐỨC HÀ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.20

40 A32003 TI30h3, NGUYỄN QUỐC VƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.23

41 A32102 QT30e3, LÊ ĐOÀN NGỌC ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.23

42 A32158 XV30g1, NGUYỄN NAM ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.23

43 A32248 SN31h1, TRẦN TRỌNG TRUNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.24

44 A32326 XW31e1, NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.18

45 A32340 TC31h1, NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.19

46 A32354 TI31h1, ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.19

47 A32357 TC31h1, NGUYỄN VĂN THIỆU 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.17

48 A32360 TC31c1, PHẠM HOÀNG LONG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.23

49 A32458 TI31h1, NGUYỄN HOÀI NAM 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.18

50 A32509 TC31h1, LÊ VIỆT ĐỨC 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.19

51 A32572 TE31h1, LÊ THỊ DIỆU LINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.17

52 A32586 SN31g1, NGUYỄN THỊ VÂN GIANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.19

53 A32609 XC32h2, PHAN NGỌC HUYỀN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.20

54 A32641 TI31h1, VŨ MINH HUY 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.19

55 A32692 TI31h1, TRỊNH VĂN TRƯỜNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.24

56 A32696 XV31h1, NGUYỄN KHẮC TUYẾN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.23

57 A32697 TC31e1, TỐNG DUY CHIẾN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.19

58 A32712 TI31h1, HOÀNG XUÂN PHONG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.18

59 A32824 TE31h1, BÙI THỊ MAI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.17

60 A32852 SN31g1, PHAN NGỌC HÀ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.24

61 A32853 TE31h1, ĐỖ THỊ HẢO HOA 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.17

62 A32857 TI31h1, BÙI THANH BÌNH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.17

63 A32862 TI31h1, HOÀNG TUẤN LONG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.19

64 A32871 TI31h1, NGUYỄN ĐÌNH LỘC 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.18

65 A32903 TI31e1, LÊ XUÂN SƠN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.17

66 A32904 TI31e1, NGUYỄN THANH DƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.23

67 A32945 SN31h2, NGUYỄN QUỲNH ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.24

68 A32955 SN31h2, CAO THỊ KIỀU TRANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.24

69 A32958 SN31h2, CHU ĐÀO MAI ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.24

70 A32961 TC31h1, BÙI DUY THÁI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A703 ANHTC1.19

71 A33002 TI31h1, NGUYỄN ANH ĐỨC 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.18

72 A33047 TI31h1, VŨ THẾ HUỲNH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.18

73 A33062 TI31h1, NGHÊ QUYẾT TIẾN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

74 A33105 TI31h1, NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.18

75 A33204 SN31h1, NGUYỄN THÙY LINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

76 A33206 SN31h1, NGUYỄN THỊ MAI ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

77 A33248 TC31h1, LÊ THỊ NGỌC HÀ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.19

78 A33312 SN31h1, LÊ NGỌC ÁNH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

79 A33331 XW31h1, NGUYỄN THU TRANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.17

80 A33340 TI31h1, BÙI MẠNH CƯỜNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24
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81 A33358 XC32e2, HOÀNG PHI HÙNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.20

82 A33366 TI31h2, ĐỖ NAM KHÁNH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.23

83 A33372 TI31h2, NGUYỄN NGỌC HẢI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.23

84 A33460 TI31h2, DƯƠNG VĂN TÚ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.19

85 A33499 TI31h2, NGUYỄN NGỌC BÌNH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.23

86 A33508 TI31h2, DƯƠNG VĂN QUANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.17

87 A33514 SN31g1, NGUYỄN THU TRANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

88 A33545 SN31h3, CHU THỊ DIỆU MY 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

89 A33586 TI31h2, PHẠM TIẾN ĐẠT 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

90 A33596 TI31h2, ĐINH VĂN VINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.17

91 A33624 TC31e1, HOÀNG GIA MINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.19

92 A33689 TI31h2, NGUYỄN HỮU ĐẠT 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.17

93 A33707 SN31h3, KHỔNG THỊ TRÀ GIANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.19

94 A33710 XC32g1, LẠI KHÁNH HOÀI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.18

95 A33754 SN31h3, LÊ THU TRANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

96 A33765 TI31h2, NGUYỄN TRỌNG QUYẾT 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.17

97 A33886 SN31h4, TRẦN THU HÀ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

98 A33910 SP31h1, PHẠM THỊ CHUNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

99 A33939 TI31h2, NGHIÊM VĂN ĐỨC 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.20

100 A33969 TI31h2, NGUYỄN HẢI LONG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.20

101 A34057 TI31h2, TRẦN THANH PHONG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.24

102 A34062 TI31h2, ĐOÀN VĂN THỊNH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.17

103 A34072 XW31g1, ĐỖ KHÁNH VY 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.18

104 A34075 XV31h2, NGUYỄN THỊ THU HÀ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.23

105 A34181 XW31g1, VŨ LAN PHƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A704 ANHTC1.17

106 A34185 XW31g1, BÙI THỊ NGỌC BÍCH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

107 A34188 TI31h2, NGUYỄN KHẮC QUỐC TUẤN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

108 A34237 SP31e1, ĐINH THỊ BÍCH NGỌC 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.24

109 A34258 SD31g1, LÊ HỒNG KHANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.24

110 A34281 TI31h3, NGUYỄN XUÂN HẢI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

111 A34300 XW31e1, TRỊNH THANH HÀ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

112 A34383 XV31h2, PHƯƠNG THỊ DIỄM THỦY 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

113 A34396 XV31h2, ĐẶNG THANH HẰNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.19

114 A34462 NZ32a1, NGUYỄN THỊ PHI NHUNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

115 A34493 SN31h4, LÊ THỊ THU TRANG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.24

116 A34507 XV31b1, NÔNG YẾN NHI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

117 A34526 TI31h3, HÀ MINH LONG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

118 A34551 SN31h4, NGUYỄN DUY HUY 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.24

119 A34810 TE32e1, CAO MINH ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

120 A34863 QL32c1, LÊ HẢI NAM 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

121 A34875 QT32b1, NGUYỄN ĐỨC HIẾU 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

122 A34958 NK32b1, NGUYỄN PHƯƠNG ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18
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123 A34960 NK32e1, NGUYỄN THỊ THANH THỦY 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

124 A35039 NK32b1, ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

125 A35131 XW32h1, BÙI VŨ DUY ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

126 A35309 QT32b1, PHÙNG MINH PHƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.24

127 A35343 TT32e1, CHU THÚY QUỲNH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

128 A35347 NK32b1, TRẦN THỊ YẾN NINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

129 A35459 NK32b1, NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

130 A35488 QT32b1, NGUYỄN ĐỨC MẠNH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

131 A35568 QE32c1, NGUYỄN VĂN ĐỨC 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

132 A35682 QE32c1, NGUYỄN NGỌC MINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

133 A35700 NK32b1, DƯƠNG HỒNG HẠNH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

134 A35906 NK32b1, NGUYỄN PHƯƠNG MAI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

135 A35910 QT32c1, TRẦN MINH PHƯƠNG UYÊN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

136 A35928 QE32e1, NGÔ THỊ NGỌC LINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

137 A35948 QT32b1, NGUYỄN QUỲNH CHÂU 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

138 A35968 XC32a1, NGUYỄN THỊ HOA LÊ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.19

139 A35973 TT32c1, TRƯƠNG TUẤN HIỆP 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

140 A35977 NJ32b1, NGUYỄN CÔNG LONG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

141 A36047 NK32b1, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

142 A36217 NJ32g3, CUNG PHƯƠNG THẢO 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

143 A36240 QM32e1, ĐOÀN HỒNG PHONG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

144 A36259 QM32h3, VƯƠNG YẾN NHI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

145 A36311 TI32h1, LÊ VĂN THƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.19

146 A36349 QE32b1, NGUYỄN THỊ TRÚC 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

147 A36378 NK32a1, HÀ THỊ HOÀI THƯƠNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

148 A36445 QT32a1, NGUYỄN MINH HOÀNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

149 A36499 QB32b1, VŨ TRUNG HIẾU 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

150 A36549 QF32c1, KHƯƠNG THÙY LINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

151 A36574 NJ32s4, NGUYỄN NGỌC ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

152 A36603 TE32b1, ĐỖ PHƯƠNG THU 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

153 A36630 QL32c1, NGUYỄN VĂN HOÀN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

154 A36642 QL32c1, LƯƠNG THỊ HOA ĐAN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

155 A36810 QT32c1, ĐINH DIỆP ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

156 A36869 QL32h2, ĐỒNG LÊ THẾ ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

157 A36911 QF32b1, NGUYỄN VIỆT ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

158 A36916 QE32h3, DƯƠNG HÀ DUY ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

159 A36931 NK32b1, NGUYỄN THỊ THANH NHI 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.18

160 A36975 QE32h4, VŨ THỊ THÙY LINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.19

161 A36998 XV32c1, ĐỖ PHƯƠNG THẢO 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

162 A37080 NJ32b1, NGUYỄN ĐỨC DŨNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

163 A37112 NK32a1, NGUYỄN QUỲNH ANH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

164 A37114 TT32c1, PHẠM QUỐC VIỆT 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17
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165 A37130 NJ32b1, CAO THANH KHÁNH HÀ 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

166 A37221 QT32a1, NGUYỄN KIM TRUNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.23

167 A37330 QT32c1, ĐỖ ĐỨC TOÀN 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

168 A37331 QM32c1, NGUYỄN KHÁNH LINH 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.20

169 A37372 QF32h3, TRẦN HOÀNG NAM 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.19

170 A37385 QE32b1, HỒ HUY HOÀNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17

171 A37411 QF32h3, PHẠM VĂN TRƯỜNG 30/9/2020 17h15 - 19h15 A706 ANHTC1.17


